
XINGFA (VN) XINGFA ( NK)

1 Vách kính nhôm XINGFA hệ 55 dầy 1,4mm m
2 1,250,000 1,350,000

2 Cửa sổ mở lùa nhôm XINGFA hệ 55 dầy 1,4mm m
2 1,480,000 1,650,000

3 Cửa sổ mở quay nhôm XINGFA hệ 55 dầy 1,4mm m
2

4 Cửa sổ mở hất nhôm XINGFA hệ 55 dầy 1,4mm m
2

5 Cửa đi mở quay 1 cánh nhôm XINGFA hệ 55 dầy 2mm m
2 1,900,000 2,080,000

6 Cửa đi mở quay 2 cánh nhôm XINGFA hệ 55 dầy 2mm m
2 1,960,000 2,140,000

7 Cửa đi mở quay 4 cánh nhôm XINGFA hệ 55 dầy 2mm m
2 2,020,000 2,220,000

8 Cửa đi mở lùa 2 cánh nhôm XINGFA hệ 55 dầy 1.4 mm m
2 1,680,000 1,850,000

9 Cửa đi mở lùa 4 cánh nhôm XINGFA hệ 55 dầy 1.4mm m
2 1,750,000 1,920,000

10 Cửa đi mở lùa 2 cánh nhôm XINGFA hệ 93dầy 2mm m
2 2,020,000 2,150,000

11 Cửa đi mở lùa 4 cánh nhôm XINGFA hệ 93 dầy 2mm m
2 2,080,000 2,220,000

Công Ty TNHH - SX - TM - DV CỬA MIỀN NAM

ĐC: 64/8E, tổ 22, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, tp.HCM                                          

ĐT: 0943.47.39.86 - 0974.03.66.79

Website: Minawindow.com - Email: minawindow@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NHÔM XINGFA PHỤ KIỆN KINLONG ĐỒNG BỘ (2020)

* Bảo hành: XINGFA việt nam (5 năm ). XINGFA nhập khẩu ( 10 năm ), phụ kiện KINLONG ( 2 năm).

* Cửa nhôm XINGFA có 3 màu cơ bản: Trắng, Ghi, Nâu. Nếu làm màu Vân gỗ + 20%.

* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Đã bao gồm phí vận chuyển và thi công.

HỆ VÁCH KÍNH

ĐƠN GIÁ (vnđ/m
2
)

1,660,000

HỆ CỬA SỔ

1,830,000

HỆ CỬA ĐI

GHI CHÚ:

STT QUY CÁCH SẢN PHẨM
Đ.V 

TÍNH


